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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

VITAMIN B1 250 mụ GMP-WHO
Viên nang cứng

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chứa:
ThÌamlin FÏTHHỄ scssssencessscsesoxeseonenmssonnaraneorddaemneansenysiastounncananntemnnenmsemueaiiemmmen gee nisiemenss
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(TA dudc gdm: Magnesi stearat, tinh bét mi, acid citric, lactose, talc).

DANG BAO CHẾ: Viên nang cứng.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 100 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên.

CHỈ ĐỊNH: Điều trị bệnh do thiếu hụt vitamin B1. Hội chứng Wernicke và hội chứng Korsakoff.

Bệnh viêm đa dây thần kinh do nghiện rượu hoặc thiếu dinh dưỡng do nhiễm độc. Dùng

liểu cao trong hội chứng đau do thấp khớp hay thần kinh.

CACH DUNG VA LIEU DUNG: Uống thuốc với một ít nước.

Điểu trị thiếu vitamin B1: 1 - 2 viên/ngày. Điều trị các hội chứng đau nhức: 1 - 4 viên/ngày.

Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn cảm với vitamin B1

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: Người mang thai: Không có nguy cơ nào được biết. Khẩu

phần ăn uống cần cho người mang thai là 1.5 mg thiamin. Thiamin được vận chuyển tích
cực vào thai. Cũng như các vitamin nhóm B khác, nồng độ thiamin trong thai và trẻ sơ

sinh cao hơn mẹ. Thai có hội chứng nhiễm rượu (do mẹ nghiện rượu) phát triển rất chậm

trong tử cung là do thiếu thiamin do rugu gay ra. Nguoi cho con bu: Me dung thiamin van

tiếp tục cho con bú được. Khẩu phần thiamin hàng ngày trong thời gian cho con bú là

1,6 mg. Nếu chế độ ăn của người cho con bú được cung cấp đầy đủ, thì không cần phải bổ

sung thêm thiamin. Chỉ cẩn bổ sung thiamin nếu khẩu phần ăn hằng ngày không đủ.

Người lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin.

_.TƯƠNG TÁC THUỐC: Vitamin B1 có thể được dùng phối hợp với vitamin B6 và vitamin B12,

⁄Z69920dyI phối hợp trong viên nén, viên bao đường với các vitamin khác và các muối khoáng.

VAY - ‘DUNG KHONG MONG MUON: Cac phan ứng có hại của thiamin rất hiếm va thường

«' iB dị ứng. Bình thường do thiamin tăng cường tác dụng của acetylcholin, nên một sé

= cổPHhän Ag\\da co thé coi nhu phan ứng dị ứng. Hiếm gặp: Ra nhiều mồ hôi, sốc-K

* DƯỢC PHAng huyết áp cấp. Ban da, ngứa, mày đay. Khó thở. os
< cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi Êử dựng thưốc SN,N

ỨC HỌC: Thiamin thực tế không có tác dụng dược lý, thậm chí feu‘edo. Thiamin.- Zeh

øvồi sphat, dạng thiamin có hoạt tính sinh lý, là coenzym chuyển h carboh drat làm: »

nhiệm vụ khử carboxyl của các alpha - cetoacid như pyruvat và alpha - c iu) về trtrong: ix}

việc sử dụng pentose trong chu trình hexose monophosphat. Khi thiếu h thiamipysy-Oxy »

hóa các alpha — cetoacid bị ảnh hưởng, làm cho nồng độ pyruvat trong m tảng lên-gỀp

chẩn đoán tình trạng thiếu thiamin.

DƯỢC ĐỘNG HOC: Sy hap thu thiamin trong ăn uống hằng ngày qua đường tiêu hỗa là do
sự vận chuyển tích cực phụ thuộc Nat. Khi nồng độ thiamin trong đường tiêu hóa cao sự

khuếch tán thụ động cũng quan trọng. Tuy vậy, hấp thu: liều cao bị hạn chế. Ở người lớn,

khoảng 1mg thiamin bị giáng hóa hoàn toàn mỗi ngày trong các mô, và đây chính là lượng

tối thiểu cần hàng ngày. Khi hấp thu ở mức thấp này, có rất ít hoặc không thấy thiamin thải
trừ qua nước tiểu. Khi hấp thu vượt quá nhu cẩu tối thiểu, các kho chứa thiamin ở các mô
đầu tiên được bão hòa. Sau đó lượng thừa sẽ thảy trừ qua nước tiểu dưới dạng phân tử

thiamin nguyên vẹn. Khi hấp thu thiamin tăng lên hơn nữa, thải trừ dưới dạng thiamin chưa

biến hóa sẽ tăng hơn.
QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của tác dụng phụ hoặc tác dụng

không mong muốn.

Cách xử trí: Điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Bảo quản: Để thuốc nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30 C, tránh ánh sáng.

 

 

     

   
  
 

     

      

  

 

Cơ sở xin đăng ký Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

AEE DOC Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
02 " sẽ . 2Ó “ Tia z 2
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Tiêu chuẩn án dụng: Tiêu chuẩn cơ SỞ

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sỹ
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
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Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
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'GMP-WHO. CHỈĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN
TRONG LUC DUNG, TAC DUNG KHONG

a M0NG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC:
m é n Xin đọc trong tờ hướng dẫn sử dụng.

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nan
Thiamin nitrat.........................

CACH DUNG VA LIEU DUNG:
Uống thuốc với một ít nước. Điểu trị

 
ng thuốc với mị ; 4 BẢO QUÂN: Nơi khô mát,nhiệt độ dưới

thiếu vitamin B† B 1 30°C tranh anh sang
Để xa tầm tay trẻ em.Uống: 1 - 2 viên/ngày. Điểu trị các

hội chứng đau nhức: 1- 4 viên/ngày
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Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS @ã 2
CÔNGTv CỔ mHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LơNG CHAI 100 VIEN NANG CUNG150 duting 14/9, P 5 TPVL, Tinh Vinh Long
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Thiamin nitrat.......................

Tá dược vừa đủ

CÁCH DUNG VALIEU DUNG:

Uống thuốc với một ít nước. Điểu trị

thiếu vitamin B1
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THÀNH PHẨN: Mỗi viên nang chứa: '

Uống: 1 - 2 viên/ngày. Điểu trị các '

hội chứng đau nhức: 1- 4 viên/ngày|

Vitamin
B1

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN
TRỌNG LÚC DUNG, TÁC DỤNG KHÔNG
MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC:
Xin đạc trong te tôn dẫn sử ae.

| GMP.WHO
Vitamin
Bl

BẢO QUẦN: Nơ khô mát, nhiệt độ dưới
| 30°C tranh ánh sáng
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